NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: LỊCH SỬ 8

Câu 1: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cách mạng Hà Lan?
Trả lời: *Nguyên nhân: -Nền kinh tế CNTB ở Nê-đéc-lan phát triển mạnh nhưng bị vương quốc Tây Ban Nha thống trị ngăn cản
- Chính sách cai trị hà khắc của Tây Ban Nha làm tăng mâu thuẩn dân tộc.
* Diễn biến:- Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Ne-đec-lan nổi dậy đỉnh cao là tháng 08 – 1566.
[bookmark: _GoBack]- 1581 nước cộng hòa Hà Lan được thành lập.
- Năm 1648, Hà Lan được giải phóng.
*Ý nghĩa: tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
Câu 2: Tại sao cách mạng Anh là cuộc cách mạng không triệt để?
Trả lời: Vì: Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản và quý tộc  mới, nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ. vẫn còn ngôi vua, chỉ đáp ứng quyền lợi cho tư sản- quý tộc mới còn nhân dân không được hưởng chút quyền lợi gì. Nông dân không được chia ruộng đất mà còn tiếp tục bị đẩy đến chỗ phá sản hoàn toàn.
Câu 3: Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải?
Trả lời: : Nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, khách hàng tăng
Câu 4 : Trình bày Kết quả của cụôc cách mạng công nghịê ở Anh? 
Trả lời: * Kết quả:
- Từ sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc 
- Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới - “công xưởng của thế giới”
Câu 5: Cách mạng tư sản Pháp có ý  nghĩa lịch sử như thế nào đối với nước Pháp và thế giới?
· Trả lời: Cách mạng tư  sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Là cụôc cách mạng tư  sản
triệt để nhất có ý nghĩa to lớn đối với nước Pháp và thế giới:
 * Trong nước: Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở  đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
* Thế giới: Thúc đẩy các cụôc cách mạng dân tộc, dân chủ trên thế giới.
Câu 6: Nêu hình thức và kết quả của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX. Vì sao công nhân lại đập phá máy móc? Hành động đó thể hiện nhận thức của công nhân như thế nào?
Trả lời: 
  Hình thức và kết quả của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX:
* Hình thức:- Đập phá máy, đốt công xưởng, bãi công.
* Kết quả:- Thành lập các tổ chức Công đoàn.
*  Trong cụôc đấu tranh chống tư sản công nhân đập phá máy móc vì Công nhân cho rằng máy móc là đối tượng  làm cho họ khổ. 
* Hành động đó thể hiện nhận thức của công nhân: ( học sinh tự trả lời)
Câu 7:  Trình bày những chuyển biến kinh tế, chính trị và đối ngoại của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Nhận xét về sự phát triển kinh tế của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?
Trả lời:      Những chuyển biến kinh tế, chính trị và đối ngoại của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX:
* Kinh tế:- Trước 1870, Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp
- Từ sau 1870 Anh mất dần vị trí này và tụt xuống hàng thứ ba thế giới sau Mĩ và Đức.
- Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.
- Nhiều công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời chi phối toàn bộ nền kinh tế
* Chính trị: Anh là nước quân chủ lập hiến, hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản.
* Đối ngoại: - Anh ưu tiên và đẩy mạnh chính sách xâm lựơc thuộc địa
- 1914  thuộc địa Anh trải rộng khắp thế giới với 33 triệu km2 và 400 triệu dân, gấp, băng ¼ dịên tích,và ¼ dân số thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức
=> Lê nin gọi CNĐQ Anh là ''chủ nghĩa đế quốc thực dân''
* Nhận xét:  (học sinh tự trả lời)
Câu 8: Vì sao thế kỷ XIX được gọi là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?
Trả lời: + Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc.
+ máy móc ra đời là cơ sở để chuyển từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.
+ Phát minh ra máy hơi nước đưa đến tiến bộ vượt bậc trong công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, quân sự.
Câu 9: Tại sao phương tây, nhất là Anh, Pháp lại tranh giành xâm lược Ấn Độ?
Trả lời: Phương tây, nhất là Anh, Pháp lại tranh giành xâm lược Ấn Độ Vì: Ấn Độ đất rộng, người đông, tài nguyên phong phú, có truyền thống văn hoá lâu đời là miếng mồi ngon không thể bỏ qua.
Câu 10: Chính sách thống trị của thực dân Anh đã gây ra hậu quả gì cho xã hội và nhân dân Ấn Độ?
Trả lời: - Hậu quả: 
+ Đất nước ngày càng lạc hậu.
+ Đời sống nhân dân bần cùng, khó khăn, chết đói hàng loạt.
Nhân dân Ấn Độ mâu thuẩn với thực dân Anh  phong trào giải phóng dân tộc phát triển.
